
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN KỲ 

Số: 1204/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tân Kỳ, ngày 29  tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

 quản lý của UBND xã Tân Kỳ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN KỲ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 

Luật số 31/2024/QH15,  Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện 

tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quền quyết 

định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Công văn số 257/CV-VP ngày 28/9/2026 của Văn phòng HĐND và 

UBND; Công văn số 369/CV-KT ngày 25/9/2026 của Phòng Kinh tế; Công văn số 

549/CV-VHXH ngày 26/9/2026; Công văn số 156/CV-TTPVHCC ngày 24/9/2026 

của Trung tâm phục vụ hành chính công; Công văn số 439/CV-TTDVTH ngày 

28/9/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Tân Kỳ. 

Những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản máy móc, 

thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 15/2025/QĐ-TTG ngày 01/07/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Tân 

Kỳ (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo). 

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng 

tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Tân Kỳ chi tiết tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị đã được phê duyệt và 

các quy định hiện hành, dự toán ngân sách được giao hàng năm, nguồn kinh phí 

khác được phép sử dụng. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc trang 

bị máy móc, thiết bị chuyên dùng bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

  

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Sở Tài chính (thay b/c); 

- LĐ UBND xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, KT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Đức Luận 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

CHUYÊN DÙNG  

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 29  tháng 9 năm 2026  

của Uỷ ban nhân dân xã Tân Kỳ) 

 

TT 

Máy móc thiết bị 

chuyên dùng (có tính 

năng, dung lượng, cấu 

hình đảm bảo theo quy 

định hiện hành) 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

tối đa 

Nhiệm vụ đặc thù sử dụng 

máy móc, thiết bị 

I VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

1 Máy tính Laptop Cái 02 

 Dùng lưu động phục vụ tập 

huấn trực tuyến, trình chiếu 

các hội nghị. 

2 
Máy tính Laptop, máy 

tính bảng 
Cái 17 

Trang bị máy tính xách tay 

hoặc máy tính bảng hoặc 

thiết bị điện tử tương đương 

cho Đại biểu HĐND cấp xã. 

3 
Máy vi tính/ Máy tính 

Laptop 

Bộ/ 

Chiếc 
02 

- Máy tính chuyên dụng, 

hoạt động độc lập, không 

kết nối Internet hoặc mạng 

công cộng; chỉ sử dụng phục 

vụ xử lý, lưu trữ tài liệu 

thuộc danh mục bí mật nhà 

nước theo quy định về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

- Máy in, máy scan chuyên 

dùng phục vụ tài liệu mật; 

đặt trong khu vực xử lý tài 

liệu mật. 

 

4 Máy in đen trắng Chiếc 01 

5 Máy Scan Chiếc 01 

II PHÒNG KINH TẾ 

1 Máy tính Laptop Chiếc 03 

Dùng phục vụ nhiệm vụ số 

hoá, làm sạch dữ liệu đất đai 

và các nhiệm vụ có tính chất 

lưu động, thu thập số liệu 

2 Máy scan A3 Chiếc 01 
Dùng phục vụ nhiệm vụ số 

hoá, làm sạch dữ liệu đất đai 

3 Máy in Chiếc 03 
Phục vụ nhiệm vụ chuyên 

môn 
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4 
Máy vi tính/ Máy tính 

Laptop 

Bộ/ 

Chiếc 
01 

- Máy tính chuyên dụng, 

hoạt động độc lập, không 

kết nối Internet hoặc mạng 

công cộng; chỉ sử dụng phục 

vụ xử lý, lưu trữ tài liệu 

thuộc danh mục bí mật nhà 

nước theo quy định về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

- Máy in, máy scan chuyên 

dùng phục vụ tài liệu mật; 

đặt trong khu vực xử lý tài 

liệu mật. 

5 Máy in đen trắng Chiếc 01 

6 Máy Scan Chiếc 01 

III PHÒNG VĂN HOÁ – XÃ HỘI 

1 
Máy vi tính/ Máy tính 

Laptop 

Bộ/ 

Chiếc 
01 

- Máy tính chuyên dụng, 

hoạt động độc lập, không 

kết nối Internet hoặc mạng 

công cộng; chỉ sử dụng phục 

vụ xử lý, lưu trữ tài liệu 

thuộc danh mục bí mật nhà 

nước theo quy định về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

- Máy in, máy scan chuyên 

dùng phục vụ tài liệu mật; 

đặt trong khu vực xử lý tài 

liệu mật. 

2 Máy in đen trắng Chiếc 04 
Phục vụ nhiệm vụ chuyên 

môn 

3 Máy Scan Chiếc 01 
Phục vụ nhiệm vụ chuyên 

môn 

IV TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

1 
Máy vi tính/ Máy tính 

Laptop 

Bộ/ 

Chiếc 
03 

Máy móc, thiết bị phục vụ 

công tác bí mật nhà nước và 

trang bị cho phòng tiếp dân, 

bộ phận một cửa 

2 Máy in đen trắng Chiếc 03 

3 Máy Scan Chiếc 03 

4 
Hệ thống tra cứu thủ tục 

hành chính 
Bộ 01 

Máy móc, thiết bị trang bị 

cho phòng tiếp dân, bộ phận 

một cửa 

5 
Máy lấy số xếp hàng tự 

động 
Bộ 01 

Máy móc, thiết bị trang bị 

cho phòng tiếp dân, bộ phận 

một cửa 
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6 Màn hình ti vi  Cái 01 

Máy móc, thiết bị trang bị 

cho phòng tiếp dân, bộ phận 

một cửa 

V TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP  

1 
Bộ máy quay, bộ dựng 

hình ảnh âm thanh  
Bộ  01 

Để phục vụ công tác truyên 

thông, văn hoá xã hội  
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